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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình sự theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật hình sự 02
Loại học phần: Tự chọn
Mã số học phần:  LHS-04:                            Số tín chỉ của học phần: 04
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	hoa_lhs@yahoo.com.vn
	0903404589

	2
	GS.TS Lê Thị Sơn
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	lesondhl@yahoo.com
	0903404587

	3
	TS. Đào Lệ Thu
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	daolethu@hlu.edu.vn 
	0974593919

	4
	
	
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
- Về kiến thức: Nắm được lý luận chung về chủ thể của tội phạm, về điều kiện của chủ thể của tội phạm, về các loại chủ thể theo quan niệm truyền thống và về vấn đề chủ thể của tội phạm là pháp nhân; kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn lập pháp Việt Nam và xu hướng của TG về vấn đề nguồn của pháp luật hình sự; nhận thức chung của thế giới ngày nay về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và vấn đề đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự và yêu cầu đấu tranh chống tội phạm có tổ chức ở Việt Nam và trên toàn cầu; cơ sở lý luận và nội dung cơ bản của các quy định của phần chung luật hình sự CHLB Đức; kiến thức lý luận chung về luật hình sự quốc tế, thực tiễn phát triển và thực tiễn xét xử một số tội phạm quốc tế bởi Tòa án hình sự quốc tế được thành lập theo Quy chế Rome.
- Về kỹ năng: Vận dụng được lý luận để đánh giá qui định của luật liên quan đến vấn đề chủ thể của tội phạm; đánh giá thực tiễn lập pháp Việt Nam và đề xuất được hướng hoàn thiện BLHS (Liên quan đến vấn đề nguồn của pháp luật hình sự); phát hiện những bất cập của pháp luật hình sự Việt Nam so với yêu cầu đấu tranh chống tội phạm có tổ chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đề xuất phương hướng hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam; nhận xét, đánh giá (ở mức độ nhất định) các quy định của phần chung luật hình sự CHLB Đức và luật hình sự Việt Nam từ sự so sánh với các quy định tương ứng; bình luận các quan điểm về luật hình sự quốc tế, tiếp cận các quy phạm hình sự quốc tế và phân tích các phán quyết của Tòa án hình sự quốc tế. 
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Vấn đề chủ thể của tội phạm trong luật hình sự
2.1. Họ và tên giảng viên:  
1. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà       Email:  hoa_lhs@yahoo.com.vn          Điện thoại:  0903404589
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Chủ thể của tội phạm theo quan niệm truyền thống
2.2.1.1. Các điều kiện của chủ thể của tội phạm là thể nhân
2.2.1.2. Chủ thể đặc biệt và chủ thể không bình thường
2.2.1.3. Chủ thể của tội phạm theo BLHS Việt Nam
2.2.2. Pháp nhân - một loại chủ thể của tội phạm
2.2.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định pháp nhân là một loại chủ thể của tội phạm
2.2.2.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quy định TNHS của pháp nhân  
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Nguyễn Ngọc Hoà, Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb. CAND, 2008 (từ trang 54 đến trang 63); 
- Nguyễn Ngọc Hòa, Năng lực trách nhiệm hình sự - Từ lý thuyết đến sự thể hiện trong BLHS Việt Nam, Tạp chí Luật học số 4/2014.
- Nguyễn Ngọc Hòa, Khái niệm tội phạm và việc quy định TNHS của PNTM trong BLHS năm 2015, Tạp chí Luật học số 2/2016
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Nguyễn Ngọc Hòa, BLHS năm 1999 với việc quy định đặc điểm xấu về nhân thân là dấu hiệu định tội, Tạp chí Luật học số 6/2001.
- Nguyễn Ngọc Hòa, Trách nhiệm hình sự của chủ thể là tổ chức và vấn đề sửa đổi BLHS Việt Nam, Tạp chí Luật học số 12/2014.
- Lê Cảm, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Tạp chí TAND số 3/2000. 
- Trịnh Quốc Toản, Trách nhiệm hình sự của pháp nhân và mô hình lý luận của nó trong Luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2006.
Chuyên đề 2: Vấn đề nguồn của pháp luật hình sự
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. GS.TS Nguyễn Ngọc Hoà         Email:  hoa_lhs@yahoo.com.vn            Điện thoại:  0903404589
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Các quan niệm khác nhau về nguồn của PLHS 
2.2.2. Nguồn của PLHS – dưới góc độ so sánh 
2.2.3. Đề xuất mở rộng nguồn của PLHS VN
2.2.4. Định hướng triển khai
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
 Nguồn của pháp luật hình sự - Những yêu cầu được đặt ra cho pháp luật hình sự Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 7/2011; 
 * Tài liệu tham khảo tự chọn
- Nguyễn Thị Anh Thơ, Về các tội phạm trong lĩnh vực BHXH, Tạp chí Luật học số 1/2012; 
 - Hạ Dũng, Về luật hình sự phụ của Trung Quốc, Tạp chí Luật học số 1/2013.
Chuyên đề 3: Tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức
2.1. Họ và tên giảng viên: 
1. GS.TS Lê Thị Sơn          Email:  lesondhl@yahoo.com               Điện thoại:  0903404587
2.2. Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tội phạm có tổ chức
2.2.2. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tổ chức tội phạm
2.2.3. Về xu hướng tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự trên thế giới
2.2.4. Đề xuất bổ sung chế định tổ chức tội phạm và quy định về tội phạm có tổ chức trong BLHS Việt Nam 2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Lê Thị Sơn, Tội phạm có tổ chức và việc bổ sung chế định tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự, Tạp chí Luật học số 12/2012, tr. 49-58;
+ Trình Hồng, Thực trạng quy định về tội phạm có tổ chức tại Trung Quốc, Tạp chí Luật học số 3/2014, tr. 57-62;
+ Nguyễn Ngọc Hòa, Sửa đổi quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về đồng phạm và các vấn đề có liên quan đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề: Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999, HN 2008, tr. 46-59;
+ Đặng Văn Thực và Lê Xuân Lục, Tổ chức tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2014, tr. 50-56;
+ Hồ Thế Hòe và Nguyễn Thị Thư, Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức: Thực trạng và một số giải pháp, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7/2012, 
+ Trần Quang Tiệp, Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và phạm tội có tổ chức, Tạp chí Kiểm sát, số 7/2003, tr. 22-24
+ Hoàng Anh Tuyên, Bàn về khái niệm tổ chức tội phạm, tội phạm có tổ chức và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, Tạp chí Kiểm sát, số 19 (tháng 10/2009), tr. 26-28;
+ Công ước của liên hiệp quốc về chống tội phạm xuyên quốc gia;
+ Bộ luật hình sự (bản dịch) của CHLB Đức, CHLB Nga, CHND Trung Hoa và của một số nước khác.
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Trọng Tài, Một số vấn đề về “Phạm tội có tổ chức”, Tạp chí tòa án nhân dân số 6/3-2009 và số 7/4-2009;
+ Lương Thanh Hải, Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia – những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia, Tạp chí tòa án nhân dân số 14/7-2009, tr. 24-28;
Chuyên đề 4: Luật hình sự so sánh (so sánh quy định của phần chung luật hình sự CHLB Đức và của luật hình sự Việt Nam)
2.1. Họ và tên giảng viên:   
1. GS.TS Lê Thị Sơn          Email:  lesondhl@yahoo.com               Điện thoại:  0903404587       
2.2.  Nội dung giảng dạy: 
2.2.1. Về tội phạm:
2.2.1.1. Khái niệm tội phạm;
2.2.1.2. Phân loại tội phạm.
2.2.1.3. Chủ thể của tội phạm;
2.2.1.4. Các hình thức lỗi và các trường hợp sai lầm;
2.2.1.5. Các căn cứ biện hộ;
2.2.1.6. Phạm tội chưa đạt;
2.2.1.7. Người thực hiện tội phạm và người tòng phạm.
2.2.2. Về hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội:
2.2.2.1. Hệ thống hình phạt;
2.2.2.2. Hậu quả kèm theo;
2.2.2.3. Các biện pháp xử lý cải thiện và đảm bảo an toàn
2.2.2.4. Miễn hình phạt;
2.2.2.5. Quyết định hình phạt;
2.2.2.6. Dừng hình phạt;
2.2.2.7. Dừng hình phạt cho trường hợp đang chấp hành án.
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
+ Trường Đại học Luật Hà Nội: Bộ luật hình sự của CHLB Đức (bản dịch), Nxb CAND, HN 2011.
+ Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn: Về Phần chung Bộ luật hình sự Cộng Hòa Liên Bang Đức, Tạp chí luật học, Đặc san, Tìm hiểu hệ thống pháp luật Cộng Hòa Liên Bang Đức, tháng 9/2011, từ tr. 21 – 37.       

Chuyên đề 5: Luật hình sự quốc tế (phần chung)
2.1. Họ và tên giảng viên:
1. TS. Đào Lệ Thu;   Email: daolethu@hlu.edu.vn;   Điện thoại: 0974593919
2.2. Nội dung giảng dạy: 
      2.2.1. Khái niệm luật hình sự quốc tế 
      2.2.2. Nguồn và hiệu lực của luật hình sự quốc tế
      2.2.3. Một số nguyên tắc cơ bản của luật hình sự quốc tế
2.2.4. Tội phạm và hình phạt trong luật hình sự quốc tế - những vấn đề chung 
2.3. Tài liệu tham khảo: 
* Tài liệu tham khảo bắt buộc: 
- Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế
- BLHS nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 
- Nguyễn Thị Thuận (chủ biên), Luật hình sự quốc tế, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2007.
- Dương Tuyết Miên (chủ biên), Quy chế Rome về Tòa án hình sự quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011. 
* Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), Những vấn đề lý luận và thực tiễn về luật hình sự quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2011.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Vấn đề chủ thể của tội phạm trong luật hình sự
	4
	20
	5
	12
	16

	2
	Vấn đề nguồn của pháp luật hình sự  
	4
	20
	2
	8
	12

	3
	Tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức 
	4
	20
	2
	8
	12

	4
	Luật hình sự so sánh
	4
	20
	5
	12
	16

	5
	Luật hình sự quốc tế (phần chung)
	4
	20
	2
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: (01 bài kiểm tra viết trên lớp/1chuyên đề).
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười) 
c) Trọng số điểm: 30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: 10 (mười)  
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Vấn đề chủ thể của tội phạm trong luật hình sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Chủ thể của tội phạm theo quan niệm truyền thống
1.1. Các điều kiện của chủ thể của tội phạm là thể nhân
1.2. Chủ thể đặc biệt và chủ thể không bình thường
1.3. Chủ thể của tội phạm theo BLHS Việt Nam
II. Pháp nhân - một loại chủ thể của tội phạm
2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định pháp nhân là một loại chủ thể của tội phạm
2.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quy định TNHS của pháp nhân
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Chủ thể của tội phạm theo quan niệm truyền thống
1.1. Các điều kiện của chủ thể của tội phạm là thể nhân
1.2. Chủ thể đặc biệt và chủ thể không bình thường
1.3. Chủ thể của tội phạm theo BLHS Việt Nam
	- Thảo luận;

	6

	Buổi 3
	 II. Pháp nhân - một loại chủ thể của tội phạm
2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc quy định pháp nhân là một loại chủ thể của tội phạm
2.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc quy định TNHS của pháp nhân
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm
	6


2. Chuyên đề 2: Vấn đề nguồn của pháp luật hình sự
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Các quan niệm khác nhau về nguồn của PLHS 
II. Nguồn của PLHS – dưới góc độ so sánh 
III. Đề xuất mở rộng nguồn của PLHS VN
IV. Định hướng triển khai
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Các quan niệm khác nhau về nguồn của PLHS 
II. Nguồn của PLHS – dưới góc độ so sánh 
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	III. Đề xuất mở rộng nguồn của PLHS VN
IV. Định hướng triển khai
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	4


3. Chuyên đề 3: Tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tội phạm có tổ chức
II. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tổ chức tội phạm
III. Về xu hướng tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự trên thế giới
VI. Đề xuất bổ sung chế định tổ chức tội phạm và quy định về tội phạm có tổ chức trong BLHS Việt Nam
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tội phạm có tổ chức
II. Quan niệm chung của thế giới về khái niệm tổ chức tội phạm
	- Thảo luận;

	4

	Buổi 3
	III. Về xu hướng tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức bằng pháp luật hình sự trên thế giới
VI. Đề xuất bổ sung chế định tổ chức tội phạm và quy định về tội phạm có tổ chức trong BLHS Việt Nam
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
	4


4. Chuyên đề 4: Luật hình sự so sánh (so sánh quy định của phần chung luật hình sự CHLB Đức và của luật hình sự Việt Nam)
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	I. Về tội phạm:
1.1. Khái niệm tội phạm;
1.2. Phân loại tội phạm.
1.3. Chủ thể của tội phạm;
1.4. Các hình thức lỗi và các trường hợp sai lầm;
1.5. Các căn cứ biện hộ;
1.6. Phạm tội chưa đạt;
1.7. Người thực hiện tội phạm và người tòng phạm.
II. Về hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội:
2.1. Hệ thống hình phạt;
2.2. Hậu quả kèm theo;
2.3. Các biện pháp xử lý cải thiện và đảm bảo an toàn
2.4. Miễn hình phạt;
2.5. Quyết định hình phạt;
2.6. Dừng hình phạt;
2.7. Dừng hình phạt cho trường hợp đang chấp hành án.
	· Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	I. Về tội phạm:
1.1. Khái niệm tội phạm;
1.2. Phân loại tội phạm.
1.3. Chủ thể của tội phạm;
1.4. Các hình thức lỗi và các trường hợp sai lầm;
1.5. Các căn cứ biện hộ;
1.6. Phạm tội chưa đạt;
1.7. Người thực hiện tội phạm và người tòng phạm.
	- Thảo luận;

	6

	Buổi 3
	II. Về hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội:
2.1. Hệ thống hình phạt;
2.2. Hậu quả kèm theo;
2.3. Các biện pháp xử lý cải thiện và đảm bảo an toàn
2.4. Miễn hình phạt;
2.5. Quyết định hình phạt;
2.6. Dừng hình phạt;
2.7. Dừng hình phạt cho trường hợp đang chấp hành án.
	- Thảo luận;
- Học viên thuyết trình đề tài nhóm;
- Kiểm tra.
	6


5. Chuyên đề 5: Luật hình sự quốc tế (phần chung)
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1. Khái niệm luật hình sự quốc tế 
1.2.  Nguồn và hiệu lực của luật hình sự quốc tế
1.3.  Nguyên tắc pháp chế, trách nhiệm hình sự cá nhân trong luật hình sự quốc tế
1.4. Khái niệm tội phạm quốc tế
	- Giảng lý thuyết
	4

	Buổi 2
	1.1 Các cách tiếp cận khái niệm luật hình sự quốc tế
1.2 Mối quan hệ giữa luật hình sự quốc tế và luật hình sự quốc gia
1.3 Phân biệt khái niệm tội phạm quốc tế - tội phạm xuyên quốc gia
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Phân tích bản án của Tòa án hình sự quốc tế (ICC) về một số tội phạm quốc tế cụ thể.
	· Thảo luận
· Học viên trình bày quan điểm về vụ án đã được phân công để làm việc nhóm;
	4



V. PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY
Đèn chiếu kết nối với máy tính


                         


	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hương
	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Cao Thị Oanh
[bookmark: _GoBack]
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